
 

         ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN                                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

THÀNH ỦY PHAN RANG-THÁP CHÀM 
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PHỤ LỤC 1 

Một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận từ tháng 4/2022 đến tháng 4/2024 

(Kèm theo Báo cáo số 894 -BC/TU, ngày 25/4/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy) 

----- 

 

Stt Loại văn bản / Số văn bản 
Ngày  

ban hành 
Cấp ban hành Nội dung văn bản 

1 Quy chế số 07-QC/TU 07/04/2022 
Ban Thường vụ 

Thành ủy 

Công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố 

PR-TC 

2 Chỉ thị số 17-CT/TU 19/4/2022 
Ban Thường vụ 

Thành ủy 

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

dân vận của Đảng đến năm 2025 

3 Kế hoạch số 207/KH-UBND 25/4/2022 
UBND 

thành phố 

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 

11/3/2022 của Chính phủ ban hành CTHĐ của 

Chính phủ thực hiện kết luận hội nghị lần thứ tư 

BCHTW Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị… 
 

4 Kế hoạch số 179-KH/TU 23/11/2022 
Ban Thường vụ 

Thành ủy 

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận 

khéo” trên địa bàn thành phố đến năm 2025 và 

những năm tiếp theo 

5 Kế hoạch số 184-KH/TU 07/12/2022 
Ban Thường vụ 

Thành ủy 

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận 

của các cơ quan nhà nước, chính quyền thành phố 

đến năm 2025 và những năm tiếp theo 



 

2 

 

Stt Loại văn bản / Số văn bản 
Ngày  

ban hành 
Cấp ban hành Nội dung văn bản 

6 Kế hoạch số 425/KH-UBND 08/12/2022 
UBND 

thành phố 

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên 

địa bàn thành phố đến năm 2025 và những năm 

tiếp theo 

7 Kế hoạch số 439/KH-UBND 16/12/2022 
UBND 

thành phố 

 

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận 

của các cơ quan nhà nước, chính quyền thành phố 

đến năm 2025 và những năm tiếp theo 
 

8 Kế hoạch số 224-KH/TU 03/4/2023 
Ban Thường vụ 

Thành ủy 

Kiểm tra thực hiện Chương trình hành động số 

203-CTr/TU, ngày 12/8/2013 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 

03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình 

mới 

9 Kế hoạch số 168/KH-UBND 16/5/2023 
UBND 

thành phố 

Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ 

sở trên địa bàn thành phố Phan Rang –Tháp Chàm 

10 Kế hoạch số 235-KH/TU 18/5/2023 
Ban Thường vụ 

Thành ủy 

Kiểm tra 10 năm thực hiện Quyết định số 218-

QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa 

XI ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân 

dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 

chính quyền 

11 Kế hoạch số 24/KH-UBND 16/01/2024 
UBND 

thành phố 

Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 

2024 
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Stt Loại văn bản / Số văn bản 
Ngày  

ban hành 
Cấp ban hành Nội dung văn bản 

12 Kế hoạch số 209/KH-MTTQ 25/01/2024 
UB Mặt trận  

thành phố 

Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực 

hiện chuyên đề học tập và làm theo Bác 

13 Kế hoạch số 402-KH/BDVTU 26/01/2024 
Ban Dân vận 

Thành ủy 

Kế hoạch phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ 

của cơ quan năm 2024 

14 Kế hoạch số 293-KH/TU 27/02/2024 
Ban Thường vụ 

Thành ủy 

 

Thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 

24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khoá XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức 

mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước 

ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc 

15 Kế hoạch số 43-KH/BCĐ 27/02/2024 

Ban Chỉ đạo  

công tác  

tôn giáo 

Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo công tác tôn 

giáo thành phố năm 2024 

16 Kế hoạch số 296-KH/TU 28/02/2024 
Ban Thường vụ 

Thành ủy 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, 

ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, 

nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân 

Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng 

trong giai đoạn mới 

17 Kế hoạch số 176/KH-BTV 07/02/2024 
Hội LHPN 

thành phố 

 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở 

cơ cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2024 
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Stt Loại văn bản / Số văn bản 
Ngày  

ban hành 
Cấp ban hành Nội dung văn bản 

18 Kế hoạch số 178/KH-BTV 07/02/2024 
Hội LHPN 

thành phố 

Tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết mới 

được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 

6 trên địa bàn tỉnh 

19 Công văn số 1656/UBND-NV 20/5/2022 
UBND 

thành phố 

Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị 

20 Công văn số 2386/UBND-VHTT 11/7/2022 
UBND 

thành phố 

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện 

Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn 

thành phố 

21 Công văn số 1963-CV/TU 01/3/2023 
Ban Thường vụ 

Thành ủy 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dân vận của 

cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp năm 2023 

22 Công văn số 576/MTTQ 02/01/2024 
UB Mặt trận  

thành phố 

Phối hợp tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam 

các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 

23 Công văn số 586/MTTQ 09/01/2024 
UB Mặt trận  

thành phố 

 

Tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Giáp 

Thìn 2024 
 

24 Công văn số 617/MTTQ 26/02/2024 
UB Mặt trận  

thành phố 

Phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ công 

tác thông tin đói ngoại tuyên truyện biển, đảo, 

phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 

2024 

25 Công văn số 618/MTTQ 01/3/2024 
UB Mặt trận  

thành phố 

Phối hợp tuyên truyền, đấu tranh xử lý đối với 

hoạt động của “Hội Thánh Đức Chúa trời Mẹ” 
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Stt Loại văn bản / Số văn bản 
Ngày  

ban hành 
Cấp ban hành Nội dung văn bản 

26 Công văn số 2897-CV/TU 08/3/2024 
Ban Thường vụ 

Thành ủy 

 

Đề nghị báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị 

số 17-CT/TU, ngày 19/4/2022 của Ban Thường vụ 

Thành ủy 
 

27 Công văn số 418-CV/BDVTU 14/3/2024 
Ban Dân vận 

Thành ủy 
Công văn đăng ký mô hình “Dân vận khéo” 2024 

28 Báo cáo số 229/BC-UBND 17/6/2022 
UBND 

thành phố 

 

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 

11/5/2017 của BTV Tỉnh ủy v/v tiếp tục đẩy 

mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các 

cơ quan hành chính và chính quyền các cấp 

 

29 Báo cáo số 711-BC/TU 28/4/2023 
Ban Thường vụ 

Thành ủy 

 

Kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, 

ngày 19/4/2022 của BTV Thành ủy về tiếp tục 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận 

của Đảng đến năm 2025 

 

30 Báo cáo số 762-BC/TU 19/7/2023 
Ban Thường vụ 

Thành ủy 

10 năm thực hiện Chương trình hành động số 203-

CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của 

BCHTW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình 

mới, 05 năm thực hiện Kế hoạch số 152-KH/TU 

thực hiện Kết luận số 43-KL/TW 
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Stt Loại văn bản / Số văn bản 
Ngày  

ban hành 
Cấp ban hành Nội dung văn bản 

31 Báo cáo số 766-BC/TU 01/8/2023 
Ban Thường vụ 

Thành ủy 

 

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-

NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCHTW Đảng khóa 

XI và 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, 

ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và 

đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân 

vận trong tình hình mới”; 
 

32 Báo cáo số 396-BC/BDVTU 16/01/2024 
Ban Dân vận 

Thành ủy 

 

Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận tháng 

01/2024, phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2024 

33 Báo cáo số 406-BC/BDVTU 19/02/2024 
Ban Dân vận 

Thành ủy 

Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận tháng 

02/2024, phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2024 

34 Báo cáo số 855-BC/TU 29/02/2024 
Ban Thường vụ 

Thành ủy 

Sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 202-KH/TU 

ngày 14/02/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về 

triển khai thực hiện Chương trình hành động thực 

hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 

của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về 

“Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 

35 Báo cáo số 413-BC/BDVTU 05/3/2024 
Ban Dân vận 

Thành ủy 

Báo cáo thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí 

thư, Trưởng BCĐ TW về PCTN, tiêu cực  
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Stt Loại văn bản / Số văn bản 
Ngày  

ban hành 
Cấp ban hành Nội dung văn bản 

36 Báo cáo số 860-BC/TU 08/3/2024 
Ban Thường vụ 

Thành ủy 

Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 44-

KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 

08/6/2010 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội 

Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới 

37 Báo cáo số 417-BC/BDVTU 14/3/2024 
Ban Dân vận 

Thành ủy 

Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận quý I, 

nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024 

38 Báo cáo số 428-BC/BDVTU 17/4/2024 
Ban Dân vận 

Thành ủy 

Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận tháng 

4/2024, phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2024 

39 Quyết định số 2504-QĐ/TU 23/01/2024 
Ban Thường vụ 

Thành ủy 

Quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TU, ngày 

19/5/2014 của BTV Tỉnh ủy về việc lãnh đạo triển 

khai thực hiện Quy chế giám sát, phản biện xã hội 

và Quy định tham gia góp ý xây dựng Đảng… 

40 
Thông báo kết luận số 1875, 1876, 

1877-TB/TU 
19/3/2024 

Ban Thường vụ 

Thành ủy 

Thông báo kết luận kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, 

chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị số 51-

CT/TU, ngày 19/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc lãnh đạo triển khai thực hiện Quy chế 

giám sát, phản biện xã hội và Quy định tham gia 

góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính 

trị - xã hội (phường Đô Vinh, Tấn Tài, Mỹ Đông) 
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Stt Loại văn bản / Số văn bản 
Ngày  

ban hành 
Cấp ban hành Nội dung văn bản 

41 Chương trình số 22-CTr/BCĐ 11/3/2024 
Ban Chỉ đạo 

QCDC ở cơ sở 

Chương trình công tác của BCĐ Thành ủy về thực 

hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024 

42 Chương trình số 421-CTr/BDVTU 18/3/2024 
Ban Dân vận 

Thành ủy 
Chương trình công tác trọng tâm của Ban Dân 

vận Thành ủy năm 2024 

43 Chương trình số 425-CTr/BCĐ 18/3/2024 
Ban Dân vận 

Thành ủy 

Chương trình công tác năm 2024 của BCĐ 

chương trình phối hợp hoạt động giữa BCH. Quân 

sự thành phố với các tổ chức CT-XH thành phố 

44 Hướng dẫn số 61/HD-MTTQ 01/3/2024 
UB Mặt trận  

thành phố 
Công tác tuyên truyền biển đảo năm 2024 

45 Hướng dẫn số 62/HD-MTTQ 29/3/2024 
UB Mặt trận  

thành phố 

Triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình 

sinh kế giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2023 - 

2025 

----- 


